XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRỒNG CHANH MỚI, KHÔNG HẠT

CÓ QUẢ BỐN MÙA TRÊN VÙNG CÁT VEN BIỂN

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔ HÌNH

 1. Tên chủ nhiệm mô hình:  GS.TS Nguyễn Hữu Tề

 2. Cơ quan chủ trì: Trang trại kinh tế hộ gia đình ông Lê Ngọc Lễ 

 3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

 4. Tính cấp thiết của mô hình ứng dụng  

Trong nông nghiệp, nhiệm vụ tìm kiếm, lựa chọn một loại giống cây trồng vật nuôi và tạo ra một mô hình phát triển loại giống cây trồng vật nuôi đó trên đất cát ven biển mang lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường sinh thái luôn là vấn đề cấp thiết có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bởi vậy, việc du nhập giống chanh mới không hạt, có quả bốn mùa và tạo ra một mô hình trồng giống chanh mới không hạt sẽ là một đóng góp có giá trị về kinh tế, làm phong phú thêm quỹ gen các loại giống cây ăn quả trong địa bàn tỉnh.

5. Mục tiêu của mô hình 
 - Du nhập giống chanh Mỹ có năng suất và phẩm chất tốt, tạo ra một mô hình thâm canh giống chanh này để khuyến cáo và mở rộng sản xuất.

- Làm phong phú quỹ gen cây ăn quả có múi trong tập đoàn cây ăn quả của tỉnh.

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu mô hình  

- Đối tượng nghiên cứu: Trồng giống Chanh không hạt   

- Phạm vi nghiên cứu: Diện tích trồng 01 ha. 

7. Phương pháp nghiên cứu mô hình
 Theo dõi khả năng thích nghi và phát triển của giống Chanh không hạt trên vùng cát ven biển tỉnh Quảng Bình.
8. Ý nghĩa khoa học thực tiễn của mô hình  
Cung cấp đối tượng giống mới có chất lượng cao, làm phong phú thêm quỹ gen các loại giống cây ăn quả trong địa bàn tỉnh.

9. Kinh phí thực hiện mô hình 
Tổng kinh phí thực hiện mô hình:                       236.565.000 đồng
Trong đó: - Ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh: 136.325.000 đồng

                 - Nguồn lực của tổ chức, cá nhân:      100.240.000 đồng 

 10. Thời gian thực hiện: 24 tháng, từ tháng 1/2011 đến 12/2012 

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU

Do có giá trị kinh tế cao, nên diện tích trồng cây ăn quả của Việt Nam ngày càng tăng. Trong nhóm cây ăn quả phổ biến thì nhóm cây có múi Citrus (cam, chanh, quýt) chiếm một diện tích lớn, chỉ riêng khu vực miền Nam Việt Nam trong năm 2000 diện tích của nhóm Citrus chiếm đến 40.000ha. Cây chanh là loại cây ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao, quả chanh chứa nhiều viatmin, là loại quả dùng phổ biến để chế biến nước giải khát, loại gia vị cao cấp làm tăng giá trị các món ăn.

Chanh là loại cây ăn quả có phổ sinh thái rộng từ Bắc vào Nam, vùng nào cũng trồng chanh và cho năng suất ổn định, chất lượng ít bị thay đổi.

Tuy nhiên chanh là loại cây ăn quả nhiệt đới, chanh trồng thích hợp nhất ở vùng có nhiệt độ trung bình khoảng 240C và lượng mưa 2000 mm là thích hợp nhất, chanh có thể trồng trên các loại đất, nhưng phải đảm bảo độ ẩm và không bị hạn hán.

Nhu cầu sử dụng chanh của người Việt Nam từ nông thôn đến thành thị rất phổ biến, song vì sản lượng sử dụng không nhiều, nhà máy chế biến nước giải khát từ chanh chưa phát triển. Vì vậy cho đến nay cây chanh chỉ trồng với diện tích khiêm tốn và không tập trung, công việc nghiên cứu về tạo giống, kỹ thuật thâm canh chưa được quan tâm đúng mức.

Quảng Bình không phải là địa bàn ngoại lệ mặc dù tỉnh có vùng sinh thái thích hợp để phát triển trồng chanh, có thị trường du lịch rộng lớn, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ chanh ngày càng tăng triển vọng cây chanh sẽ mang lại được nguồn lợi kinh tế đáng kể cho tỉnh. Song ở thời điểm này các lợi thế trên chưa được khai thác tốt nên hiệu quả đạt được chưa tương xứng.

Mô hình: “Xây dựng mô hình trồng chanh mới, không hạt có quả bốn mùa trên đất cát ven biển” sẽ là một tư duy mới, tìm hướng khai thác đất cát tối ưu, cho hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường cao.

Chanh không hạt sẽ cho thu hoạch trên 10 năm mới bị thoái hóa. Giá bán chanh này tại miền Nam giao động từ 8-9.000đồng/kg, nếu bán cho siêu thị khi được giá có thể 12-13.000đồng/kg, có lúc giá lến đến 32.000đồng/kg vẫn không đủ theo đơn đặt hàng. Hiện nay, vườn chanh của ông Chiến được hai siêu thị ở Cần Thơ bao tiêu sản phẩm với đầu ra ổn định, cách 1 ngày ông thu hoạch 1 lần trên 400kg. Ông đứng ra làm mối thu mua từ các nhà vườn khác trong huyện đạt 1,2-1,5 tấn/ngày. Trồng chanh không hạt đưa lại mức thu nhập hàng năm cho gia đình ông từ 500-700 triệu đồng.

I. Nội dung thực hiện  

- Du nhập giống chanh Mỹ có năng suất và phẩm chất tốt, tạo ra một mô hình thâm canh giống chanh này để khuyến cáo và mở rộng sản xuất.

- Làm phong phú quỹ gen cây ăn quả có múi trong tập đoàn cây ăn quả của tỉnh.

- Xây dựng mô hình 1 ha chanh Mỹ

- Sinh trưởng phát triển và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng giống chanh này.

II. Kết quả triển khai thực hiện

2.1. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

2.1.1. Kỹ thuật trồng

- Giống: Hiện nay thông thường trồng chanh chủ yếu bằng cành chiết, cây giống cần đủ tiêu chuẩn về sinh trưởng, đúng giống và sạch bệnh (theo tiêu chuẩn của nhà nước ban hành).

- Mật độ: Cây cách cây 3m, hàng cách hàng 3,5m

- Chuẩn bị hố và cách trồng:

+ Kích thước hố trồng 0,6 x 0,6 x 0,6m.

+ Nếu vùng đất thấp phải có hệ thống tiêu, vun luống cao 0,5-0,6m, rộng 0,8-1m

+ Nếu vùng đất cao và mặt đất bằng phẳng cần vun luống cao 0,3-0,8m, rộng 0,8- 1m, mặt đất nghiêng < 5% không vun luống.

- Đất trồng: Đào hố xong, tiến hành trộn thêm vôi bột 1kg + phân hữu cơ hoai mục 10-15kg + 10-15kg tro trấu hoai (hoặc phụ phế phẩm từ nông nghiệp rơm rạ ủ mục) + 1 kg supe lân.

- Cách trồng: Khi trồng tiếp tục cho thêm 1 lớp phân đã trộn với đất và hố sao cho khi đặt bầu cây thì mặt bầu ngang bằng mặt đất, đào 1 hố nhỏ giữa luống, rạch đáy túi đựng bầu, đặt cây con vào hốc, xẻ đường xuôi từ trên xuống đáy bầu, tháo bao đựng bầu ra, lắp đất giữ chặt bầu cây, tưới nước. Khi đặt cây phải lưu ý xoay mắt ghép (nếu là cây ghép) hướng về chiều gió để tránh gẫy cành. Sau khi trồng nên cắm cọc giữ chặt cây con để tránh mưa gió lung lay làm bộ rễ bị ảnh hưởng. Chú ý không được lấp đất đến vị trí mắt ghép.

2.1.2. Kỹ thuật chăm sóc

- Hạn chế ánh sáng, trong thời gian đầu ta có thể trồng xen xây họ đậu, cỏ 3 lá vào trong vườn để hạn chế mưa giông, gió chống đổ ngã, che bớt ánh sáng và giữ ẩm vào mùa hè.

- Giữ ẩm: Che tủ gốc cho cây vào mùa khô và trồng xen cỏ 3 lá nhằm hạn chế chi phí tưới nước, trong vườn nên để cỏ cao 20-40cm để hạn chế nắng nóng vào mùa khô và chống xói mòn hay tăng cường thoát nước trong đất vào mùa mưa.

- Tưới nước: Cung cấp nước cho cây điều độ, muốn cây ra hoa, ngưng tưới cho khô gốc 20-30 ngày, sau đó tưới lại cây sẽ ra hoa.

- Tỉa cành, tạo tán: Công tác tạo tán là rất cần thiết giúp cho cây có khung cơ bản vững chắc, từ đó phát triển thành cành, nhánh thứ cấp, hạn chế cành vượt, loại bỏ những cành già cỗi sâu bệnh, giúp cây thông thoáng, có dáng đẹp, tăng khả năng quang hợp và cây phát triển cân đối đủ sức mang quả, các bước như sau:

+ Từ vị trí mắt ghép (trên gốc ghép) trở lên khoảng 50-60cm thì bấm ngọn, để kích thích mầm ngủ phát triển, sau đó chọn 3-5 cành phát triển theo các hướng đồng đều. Từ cành này sẽ hình thành các cành cấp 2, cấp 3 tạo bộ tán tròn đều cân đối, khi vào thời kỳ kinh doanh phải cho năng suất cao, thuận lợi cho phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch.

+ Tỉa cành: Hàng năm, sau thu hoạch cần loại bỏ những đoạn cành đã mang quả (thường rất ngắn, khoảng 10-15cm), cành bị sâu bệnh, cành ốm yếu, cành nằm bên trong tán không có khả năng cho quả, các cành đan chéo nhau, đồng thời cũng cần loại bỏ những cành vượt trong thời kỳ cây đang mang quả nhằm hạn chế cạnh tranh dinh dưỡng với quả.

- Vun đất cho cây: Vào thời kỳ bón thúc cho cây nên cho thêm đất mới vào tán cây đầy 2-3 cm cùng kết hợp việc bón phân hữu cơ hoai hay phân hóa học.

- Bón phân: Cây chanh cần được cung cấp dinh dưỡng như những loại cây trồng khác. Tuy nhiên tùy theo đất, giai đoạn sinh trưởng mà tính toán lượng phân cung cấp hàng năm cho cây thích hợp.

+ Khi cây dưới 01 năm có thể bón như sau:

Dùng phân hữu cơ sinh học HUMIX (chuyên cho cây có múi) bón 2 lần/ năm mỗi lần từ 1,5-2kg/cây.

Bón 15-20kg phân hữu cơ hoai mục + 2kg NPK (hoặc 0,5kg Ure + 1kg lân + 0,2 kg KCl) chia ra 4-5 lần bón/cây/năm.

+ Đối với cây chanh ở gia đoạn kinh doanh, cần chú ý bón phân vào các thời điểm sau:

Trên cây chanh ở thời kỳ kinh doanh (đã cho quả ổn định) có thể sử dụng 2-3kg phân HUMIX cho mỗi cây một lần, bón từ 3-4 lần vào các thời điểm trước khi trổ hoa, sau khi đậu quả và thời kỳ nuôi quả phát triển, và lần bón dưỡng lại cho cây sau khi thu hoạch và cắt tỉa cành.

Số lần bón có thể thay đổi từ 4-6 lần/năm, chủ yếu tập trung vào giai đoạn kích thích ra hoa và nuôi quả của cây, chú ý phòng ngừa sâu bệnh ở gia đoạn này.

Việc sử dụng phân hữu cơ cần chú ý là phần phải được ủ đúng cách nhằm hạn chế mầm bệnh trong phân. Vì vậy nên sử dụng các loại phân bón hữu cơ sinh học HUMIX chuyên dụng cho cây có múi vừa nói ở trên (nếu bón phân giun quế thì rất tốt), bón lót trước khi trồng hoặc bón thúc sau thu hoạch bằng phân vi sinh thay cho các loại phân khác.

Ngoài việc sử dụng phân hữu cơ HUMIX thì chúng ta cũng có thể sử dụng các loại phân thông thường như sau: Bón 20-30kg phân hữu cơ hoai mục + 0,5-2kg Ure + 1,5-4kg lân + 0,3 kg kali chia ra các lần bón như sau:

Sau khi thu hoạch quả bón: 2/3 phân lân và toàn bộ phân hữu cơ.

Chuẩn bị ra hoa quả: 1/3 phân lân + ¼ phân đạm + 1/3 kali.

- Phương pháp bón:

+ Cuốc rãnh xung quanh gốc theo hình tán cây, rãnh sâu 10-25cm, rộng 15-30cm, bón phân, lấp đất và tưới nước. Khi cây khép tán có thể dùng cuốc xới nhẹ lớp đất xung quanh tán rồi rắc phân vào sau đó xới lại đất, tưới nước.

+ Có thể phân gà, phân tôm, phân cá ủ để tưới hoặc bón cho chanh. Phân bón lá nên phun 4-5 lần/vụ ở giai đoạn sau khi đậu quả và giai đoạn quả lớn nhanh, mỗi lần cách nhau 15 ngày.

Lưu ý: Đối với vùng đất cát, chúng ta cần bón tăng lượng phân hữu cơ càng nhiều càng tốt, ít nhất là bằng 1/5 lần so với quy trình trên, có thể dùng phân bón NPK chuyên cho chanh thay thế cho phân đơn.

2.2. Quy trình xử lý ra hoa 

- Tuy cây chanh không hạt có thể ra quả 4 mùa, nhưng khi chúng ta muốn chanh ra quả tập trung vào thời gian nhất định để có thu nhập cao, cần tạo sự khô hạn và xử lý ra hoa, tiến hành chăm sóc, bón phấn để cây chanh ra hoa vào tháng 9, tháng 10 dương lịch và thu hoạch vào tháng 12,1.

Tóm tắc quy trình như sau:

+ Đầu tháng 7 dương lịch bón phân: 0,5-1 kg (Ure+ DAP+ Kali)/gốc tùy theo tuổi và tình trạng sinh trưởng theo tỷ lệ: 1:2:2. Sau khi tưới nước được khoảng 2 ngày cho phân tan, thì tiến hành tháo khô nước kéo dài khoảng 15-20 ngày.

+ Đến cuối tháng 7 dương lịch tiến hành tưới nước trở lại, 2 ngày đầu tưới 2-3 lần/ngày, sau đó giảm dần.

+ Những ngày đầu tháng 8 dương lịch cây sẽ ra hoa.

+ Khi quả lớn, đường kính khoảng 0,5-1cm thì bón phân và liều lượng cho mỗi gốc từ 0,5-1kg (ure+ DAP+ Kali) theo tỷ lệ 1:1:1.

Sau đó mỗi tháng bón 2 lần vào ngày 15 và ngày 30, bón liên tục 02 tháng như vậy.

- Sử dụng hóa chất để xử lý ra hoa:

+ Sử dụng Ure phun lên lá: Ban đầu cũng chăm sóc như cách trên, tuy nhiên có sử dụng thêm 1kg ure pha trong bình 8 lit nước phun thẳng lên lá, sau vài ngày lá sẽ rụng, khoảng 30-50% tổng số lá trên cây, sau đó cũng ngưng tưới như cách trên.

+ Khoảng cuối tháng 7 dương lịch, phun các loại phân bón kích thích qua lá (liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì). Khi vừa đậu quả cũng có thể phun các loại phân bón qua lá để cung cấp thêm dinh dưỡng cho quả phát triển tốt.

2.3. Thu hoạch

Cây từ khi ra hoa đến khi thu hoạch từ 3-4 tháng, tùy theo giống tuổi cây, tình trạng sinh trưởng…. Nên thu hoạch vào lúc trời mát, không nên thu quả sau cơn mưa hoặc nhiều sương mù, dễ bị hỏng khi bảo quản.

2.4. Phòng trừ sâu bệnh

- Sâu vẽ bùa: Gây hại thường xuyên cho cây có múi vào giai đoạn ra lá non, dùng thuốc có tính nội hấp như: Sevin 80WP, Padan 95SP, Cymbush, Lanate…

- Rầy chồng cánh: Là đối tượng trung gian truyền bệnh vàng lá greening, sử dụng thuốc ApplauMIPC 25% BTM,Admine 50ND,Bassan 50ND,Trebon 10ND

- Nhện đỏ: Ấu trùng và thành trùng đều gây hại cần sử dụng thuốc Confidor,Kelthane, Danitol…

- Bệnh loét, ghẻ: Bệnh gây hại nặng vào mùa mưa, sử dụng thuốc có chưa gốc đồng để phòng trừ như: Copper Zin, CopperB Zineb 80BHN, Kasuzan, Bordeux…

- Bệnh thối gốc - chảy nhựa: Bệnh gây hại nhiều ở thân rễ, sử dụng thuốc để phòng trừ như: Caaptn 75BHN, aliett 80BHN, Copper Zine…

-Bệnh vàng lá gân xanh: Ở đồng bằng sông Cửu Long chưa phát hiện bệnh này, tuy nhiên vấn đề diệt trừ rầy chổng cánh - tác nhân lan truyền bệnh vàng lá gân xanh là quan trọng.

Để phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả và bảo vệ môi trường, cần kết hợp giữa biện pháp sử dụng thuốc hóa học với biện pháp sinh học và canh tác.

III. Kết quả đạt được 

Sáu tháng đầu sau khi trồng chanh phát triển tốt, bắt đầu ra cành, ra lộc tạo tán và có tỷ lệ sống 90%. Sau đó do làm đường và việc thi công đường ống thoát nước hỏng, vườn chanh bị ngập úng trong nhiều ngày, ngập nước lâu phần lớn số chanh bị chết, toàn vườn chỉ còn lại 150 cây. Sau khi nước rút, chủ trang trại đầu từ mua 450 cây mới trồng bổ sung và chăm sóc kịp thời, số chanh của vườn hiện nay có 600 cây đạt 60% đang sinh trưởng phát triển tốt, sau 18 tháng cây chanh đã cho quả, một số cây cho quả sai kết quả thu hoạch được 100 quả/cây, trọng lượng 80 – 100g/quả.

IV. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường 
Sau trồng 18 tháng, số chanh còn lại ra hoa và cho quả, chanh sinh trưởng tốt, phân nhiều cành, tạo tán đẹp, trồng 1 năm chanh cho nhiều hoa và có 2 lứa hoa trong 1 năm. Hoa đậu quả tốt, đạt khoảng 30 quả/cây, quả to, mỏng vỏ, mọng nước, nước thơm.

- Dự kiến năng suất và hiệu quả kinh tế của vụ đầu: 

Khoảng 7.500kg/ha x  30.000đồng/kg =  22.500.000 đồng

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

- Vùng đất cát ven biển Quảng Ninh có một số điều kiện khí hậu thuận lợi cho cây chanh sinh trưởng, phát triển như: Lượng mưa hàng năm đạt từ 2000-2500 mm, ánh sáng dồi dào, đất cát nhẹ, lượng ôxy trong đất đầy đủ cho bộ rễ chùm của chanh phát triển tốt.

- Những cây chanh không bị ngập úng, được tưới nước trong mùa khô, bảo đảm độ ẩm, chanh sinh trưởng phát triển, ra hoa, cho quả đúng kỳ hạn (18 tháng sau trồng). Chanh cho quả nhiều, quả to, mọng nước, mẫu mã đẹp.

- Mô hình là một suy nghĩ mạnh dạn, tìm hướng khai thác đất cát, bổ sung cho tỉnh một giống cây ăn quả mới có nhiều triển vọng về hiệu quả kinh tế sử dụng đất cát.

- Chanh Mỹ trồng trên đất cát là loại cây ăn quả bước đầu đã chứng minh được khả năng thích ứng tốt, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng nguồn thu nhập cho nhân dân trong vùng.

- Trồng chanh trên đất cát tạo một tầng thực vật xanh che phủ đất, hạn chế cát bay, cát nhảy, góp phần chống thoái hóa đất, bảo vệ môt trường.

2. Kiến nghị

Chanh Mỹ không hạt cho quả 4 mùa thích ứng với điều kiện sinh thái vùng đất cát ven biển Quảng Ninh. Chanh Mỹ cho năng suất, phẩm chất tổt, triển vọng đạt hiệu quả kinh tế cao. Đề nghị cho phép mở rộng diện tích sản xuất tạo nguồn hàng hóa.

Tổng thuật: Trần Thị Thu Hiền
